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BẦU CỬ 

GHI 

CHÚ 

I Tổ bầu cử số 01 Thôn Phú Nhuận   

1 Hoàng Văn Chương Bí thư chi bộ, Trưởng thôn  Tổ trưởng  

2 Hoàng Tiến Thi Tổ trưởng tổ an ninh  Ủy viên  

3 Hoàng Trung Thống Phó trưởng thôn Ủy viên  

4 Mã Thị Sao CHT PN; BT Chi đoàn Thư ký  

5 Hứa Văn Chiến Trưởng Ban CTMT thôn Ủy viên  

6 Lương Văn Nghĩa Phó Bí thư chi bộ Ủy viên  

7 Nông Bích Lạng Y tế thôn Ủy viên  

8 Hoàng Thị Duyên Giáo viên Ủy viên  

9 Hoàng Chí Công Đại diện cử tri Ủy viên  

10 Hoàng Văn kế Đại diện cử tri Ủy viên  

11 Triệu Thị Tám Đại diện cử tri Ủy viên  

12 Phùng Thị Bình Đại diện cử tri Ủy viên  

 13 Triệu Thị Lan Đại diện cử tri Ủy viên  

II Tổ bầu cử số 02           Thôn Trung Kiên  

1 Chu Bích Huyên BTCB, Trưởng thôn  Tổ Trưởng  

2 Hoàng Thị Hường Phó BTCB, Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Triệu Thị Hiện Phó Trưởng thôn Thư ký   

4 Triệu Văn Toàn Chi hội trưởng Hội CCB Ủy viên  

5 Triệu Văn Ngân Chi hội nông dân      Ủy viên  

6 Triệu Văn lợi Bí thư chi đoàn Ủy viên  

7 Nông Thị Mến Chi hội phụ nữ Ủy viên  

8 Triệu Văn Liền Người uy tín Ủy viên  

9 Nông Lê Minh Đại diện cử tri Ủy viên  

10 Triệu Thị Quảng Đại diện cử tri Ủy viên  

11 Đổng Thị Yến Đại diện cử tri Ủy viên  

12 Vi Thị Huyền Đại diện cử tri Ủy viên  

13 Triệu Thị Kiều Đại diện cử tri Ủy viên  

III Tổ bầu cử số 03              Thôn Điềm He 1  

1 Triệu Văn Hà BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Triệu Thị Phương Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Đổng Văn Nguyên Phó trưởng thôn Ủy viên  

4 Lành Thị Giang Chi hội ND Ủy viên  

5 Cam Văn Hoàn Thôn đội trưởng Ủy viên  

6 Triệu Văn Vinh Chi đoàn thanh niên Ủy viên  

7 Hoàng Thị Bộ Đại diện cử tri Ủy viên  



8 Hoàng Thị Thảo Giáo viên Thư ký  

9 Vũ Bích Ngọc Giáo viên Ủy viên  

10 Nông Duy Tân Giáo viên Ủy viên  

11 Lương Văn Nghiêm Giáo viên Ủy viên  

12 Vy Thị Nhung Giáo viên Ủy viên  

13 Hoàng Thị Nhàn Giáo viên Ủy viên  

IV Tổ bầu cử số 04        Thôn Điềm He 2  

1 Hoàng Minh Thành BTCB, Trưởng thôn  Tổ Trưởng  

2 Vi Văn Tút Phó BTCB, Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Hoàng Văn Dũng Phó thôn, Tổ trưởng tổ an ninh Ủy viên  

4 Hứa Thị Dung Chi hội phụ nữ  Ủy viên  

5 Triệu Thị Lệ Thu Chi hội nông dân Ủy viên  

6 Liễu Văn Sơn Chi hội cựu chiến binh Ủy viên  

7 Phùng Văn Dũng Đại diện cử tri Ủy viên  

8 Hoàng Thị Hướng Đại diện cử tri Thư ký  

9 Hứa Thị Yên Giáo viên Ủy viên  

10 Đinh Ngọc Lâm Công chức Ủy viên  

11 Hứa Xuân Hòa Giáo viên Ủy viên  

12 Nông Thu Hương Giáo viên Ủy viên  

13 Hứa Đức Thuần Giáo viên Ủy viên  

V Tổ bầu cử số 05        Thôn Bản Làn  

1 Hoàng Thị Thuyết BTCB, trưởng thôn Tổ Trưởng   

2 Hà Văn Như Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Ngô Thị Huyền Phó trưởng thôn Uy viên  

4 La Thị Hướng Chi hội phụ nữ Ủy viên  

5 Hà Văn Khánh Chi hội cựu chiến binh Ủy viên  

6 Hà Nguyên Lành Chi hội nông dân Ủy viên  

7 Hà Thị Bì Người uy tín Ủy viên  

8 Hà Văn Bảo Thôn đội trưởng Ủy viên  

9 Hà Thị Huyền Công chức Thư ký  

10 Triệu Thu Diễm Giáo viên Ủy viên  

11 Nông Thanh Tâm Giáo viên trường Mầm non 1 Điềm He Ủy viên  

12 Lành Thị Huyên Đại diện cử tri Ủy viên  

13 Nông Khánh Thưởng Đại diện cử tri Ủy viên  

VI Tổ bầu cử số 06       Thôn Chi Quan  

1 Hoàng Văn Vũ Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Lăng Thị Vương Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Vi Văn Đeng Phó Trưởng thôn Ủy viên  

4 Hoàng Văn Gia Chi hội nông dân Ủy viên  

5 Lộc hải Yến Chi hội phụ nữ Ủy viên  

6 Lý Công Sơn Chi hội CCB Ủy viên  

7 Phùng Thị Chương Đại diện cử tri Ủy viên  

8 Hoàng Thị Đường Đại diện cử tri Ủy viên  

9 Hà Thị Diệp Đại diện cử tri Ủy viên  

10 Triệu Mạnh Cường Đại diện cử tri Thư ký  

11 Ngô Thành Quyền Đại diện cử tri Ủy viên  

12 Hoàng Văn Hưởng Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Ủy viên  

13 Hoàng Văn Trầm Chi hội nông dân Ủy viên  



VII Tổ bầu cử số 07       Thôn Nà Súng  

1 Hoàng Văn Hùng BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Hoàng Văn Cương Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Ngô Văn Hiện Tổ trưởng tổ an ninh Ủy viên  

4 Cam Thị Hồng Phó BTCB Ủy viên  

5 Cam Minh Hoài Thôn đội trưởng Ủy viên  

6 Mai Thị Tuyết Ngọc Chi ủy viên Ủy viên  

7 Lương Thị Diêm Chi hội phụ nữ Ủy viên  

8 Hoàng Thị Châm Đoàn Thanh niên Ủy viên  

9 Hứa Văn Kiên Cán bộ ủy viên  

10 Nông Thị Vui Đại diện cử tri Ủy viên  

11 Hoàng Văn Binh Đại diện cử tri Ủy viên  

12 Hoàng Thị Lợi Nhân viên trường Mầm non 2 Điềm He Ủy viên  

13 Hoảng Bạch Tuyết Giáo viên Thư ký  

VIII Tổ bầu cử số 08     Thôn Nà Bung  

1 Hứa Văn Khiêm BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Hứa Văn Sắt Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Hoàng Văn Bình Tổ trưởng tổ an ninh Ủy viên  

4 Hứa Văn Giang Chi hội cựu chiến binh Ủy viên  

5 Hứa Thị yếm Chi hội nông dân Ủy viên  

6 Lý Bích Lệ Đoàn thanh niên Ủy viên  

7 Phùng Bích Mau Y tế thôn bản Ủy viên  

8 Lý Văn Đức Người uy tín Ủy viên  

9 Lương Thị Hoa Giáo viên Ủy viên  

10 Hứa Thị Huệ Giáo viên Thư ký  

11 Hoàng Công Chính Công chức Ủy viên  

12 Hứa Văn Đạt Đại diện cử tri Ủy viên  

13 Hà Thị Thủy Đại diện cử tri Ủy viên  

IX Tổ bầu cử số 09 Thôn Khun Pàu  

1 Triệu Văn Hữu BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Hứa Văn Tình Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Hứa Văn Tài Phó Trưởng thôn Ủy viên  

4 Triệu Văn Hợp Tổ trưởng tổ an ninh Ủy viên  

5 Vi Hữu Lâm Y tế thôn, tổ viên tổ an ninh Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Mận Chi hội phụ nữ Ủy viên  

7 Hứa Văn Huấn Đoàn Thanh niên Ủy viên  

8 Triệu Hùng Nguyên Người uy tín Ủy viên  

9 Hoàng Thị Hạnh Đại diện cử tri Ủy viên  

10 Lương Thị Kiều Giáo viên Thư ký  

11 Bế Thị Lợi Giáo viên trường Mầm non 2 Điềm He Ủy viên  

12 Nông Mộng Tuấn 
Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 

xã 
Ủy viên  

13 Hứa Văn Hanh Dân quân tự vệ Ủy viên  

X Tổ bầu cử số 10     Thôn Pác Làng  

1 Hoàng Xuân Tuyến BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Lý Văn Hoàn Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Hoàng Thị Lơ Phó BTCB Ủy viên  

4 Vi Văn Hùng Tổ an ninh Ủy viên  



5 Hoàng Văn Hạ Thôn đội trưởng Ủy viên  

6 Hoàng Thị Đào Chi hội phụ nữ Ủy viên  

7 Vi Thị Thủy Đại diện cử tri Ủy viên  

8 Hoàng Kim Cúc Chi ủy viên Ủy viên  

9 Hoàng Văn Lâm Đại diện cử tri Ủy viên  

10 Hà Thị Thu Thảo Đại diện cử tri Ủy viên  

11 Lăng Thị Lâm Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Ủy viên  

12 Lành Thị Tập Giáo viên trường Mầm non 2 Điềm He Ủy viên  

13 Hoàng Anh Tùng Nhân viên trường Mầm non 2 Điềm He Thư ký  

XI Tổ bầu cử số 11     Thôn Thống Nhất  

1 Chu Văn Ngẩn Trưởng Ban CTMT Tổ Trưởng  

2 Lâm Thị Chiềm Phó Trưởng thôn Ủy viên  

3 Chu Văn Dũng Tổ trưởng tổ an ninh Ủy viên  

4 Chu Văn Hoàn Tổ phó tổ an ninh Ủy viên  

5 Chu Văn Tiến Người uy tín Ủy viên  

6 Chu Thị Chầm Ban CTMT Ủy viên  

7 Hoàng Văn Tường Hội nông dân Ủy viên  

8 Chu Đình Thư Đoàn thanh niên Ủy viên  

9 Nông Thị Kim Ngọc Y tế thôn  Ủy viên  

10 Nông Thị Mỹ Ngọc Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Thư ký  

11 Chu Văn Hoài Đại diện cử tri Ủy viên  

12 Chu Văn Nguyễn Đại diện cử tri Ủy viên  

13 La Thị Thuyên 
GV Trường PTDTBT TH&THCS Điềm 

He 
Ủy viên  

XII Tổ bầu cử số 12     Thôn Khòn Cải   

1 Lương Đình Hùng BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Lương Đình Hợp Phó Trưởng thôn Ủy viên  

3 Triệu Thị Huyền Chi hội phụ nữ Ủy viên  

4 Hoàng Tuấn Tiến Tổ trưởng tổ an ninh Ủy viên  

5 Hoàng Quốc Toàn Thôn đội trưởng Ủy viên  

6 Lương Văn Duyễn Chi ủy viên Ủy viên  

7 Vi Thị Liên Chi hội phụ nữ Ủy viên  

8 Hoàng Kim Tiền Hội cựu chiến binh Ủy viên  

9 Hoàng Tuấn Dùng Hội nông dân  Ủy viên  

10 Lương Hoàng Nam Hội nông dân Thư ký  

11 Lương Đình Sang Y tế thôn Ủy viên  

12 Chu Bình Phúc Đại diện cử tri Ủy viên  

13 Lương Thị Hường Hội phụ nữ Ủy viên  

XIII Tổ bầu cử số 13     Thôn Khòn Lạn   

1 Trần Văn Dương BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Dịch Thị Quý Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Triệu Văn Hồng Phó trưởng thô, tổ trưởng tổ an ninh Ủy viên  

4 Triệu Thị Quyến Chi hội phụ nữ Ủy viên  

5 Triệu Giang Hùng Thôn đội trưởng Ủy viên  

6 Hoàng Ngọc Dương Chi đoàn thanh niên Ủy viên  

7 Hà Văn Báo Y tế cộng đồng Ủy viên  

8 Hà Văn Tuấn Công dân Ủy viên  

9 Lê Thị Lan Đại diện cử tri Ủy viên  

10 Nông Thị Hạnh Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Thư ký  



11 Nông Thị Yến Đại diện cử tri Ủy viên  

12 Phùng Đình Trung Giáo viên trường TH&THCS Liên Hội Ủy viên  

13 Hà Thị Nhung Nhân viên trường TH&THCS Liên Hội Ủy viên  

XIV  Tổ bầu cử số 14     Thôn Khòn Duông - Phiêng Phúc   

1 Hà Văn Đoàn BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Triệu Văn Tân Phó Trưởng thôn Ủy viên  

3 Nông Thị Thủy Phó bí thư chi bộ Ủy viên  

4 Hoàng Văn Huân Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

5 Triệu Văn Quỳnh Thôn đội trưởng Ủy viên  

6 Hà Văn Bên Tổ trưởng tổ an ninh Ủy viên  

7 Phùng Văn Sài Hội nông dân Ủy viên  

8 Hoàng Thị Bâư Hội phụ nữ Ủy viên  

9 Hà Thị Hoài Đại diện cử tri Ủy viên  

10 Lương Thị Cúc Chuyên viên VPHĐND & UBND xã Thư ký  

11 Triệu Văn Phương Đại diện cử tri Ủy viên  

12 Hoàng Thu Hoài Giáo viên trường Mầm non Liên Hội Thư ký  

13 Dương Thị Vàng Giáo viên trường Mầm non Liên Hội Ủy viên  

XV  Tổ bầu cử số 15     Thôn Khòn Tẩư   

1 Lương Văn Cao BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Lương Hồng Thái Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Lương Văn Cưởm Tổ trưởng tổ an ninh Ủy viên  

4 Lương Thị Hiền Chi hội phụ nữ Ủy viên  

5 Lương Thành Luân Chi hội cựu chiến binh Ủy viên  

6 Lương Minh Thường Tổ phó tổ an ninh Ủy viên  

7 Lưu Thị Liệng Đại diện cử tri Thư ký  

8 Hoàng Tuấn Dũng Đoàn thanh niên Ủy viên  

9 Hà Thị Nhung Giáo viên trường TH&THCS Liên Hội Ủy viên  

10 Lương Thị Mỹ Thoa Giáo viên trường TH&THCS Liên Hội Thư ký  

11 Hoàng Thị Hiền Giáo viên Ủy viên  

12 Triệu Thị Trang Công chức  Thư ký  

13 Lăng Thị Nữ Giáo viên trường Mầm non Liên Hội Ủy viên  

XVI Tổ bầu cử số 16     Thôn Bản Nhang   

1 Hoàng Thị Bông Phó Bí thư chi bộ Tổ Trưởng  

2 Hoàng Văn Việt Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Hoàng Trường Quân Phó thôn Ủy viên  

4 Luân Văn Thên Chi hội Cựu chiến binh Ủy viên  

5 Lộc Thị Thuyết Đoàn Thanh niên Ủy viên  

6 Luân Văn Long Tổ an ninh Ủy viên  

7 Vi Văn Thành Người uy tín Ủy viên  

8 Luân Văn Tiệp Đại diện cử tri Ủy viên  

9  Hứa Văn Đội Phó Giám đốc TTPVHCC Ủy viên  

10 Phạm Thị Kim Thành Cán bộ y tế Thư ký  

11 Luân Thị Hơn Đại diện cử tri Ủy viên  

12 Luân Văn Nhàn Giáo viên Ủy viên  

13 Long Thị Bay Đại diện cử tri Ủy viên  

XVII Tổ bầu cử số 17     Thôn Bản Hạ   

1 Phùng Văn Thế BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Triệu Thị Choi Trưởng Ban CTMT Ủy viên  



3 Lê Tuấn Thảo Phó trưởng thôn Ủy viên  

4 Nông Thị Lý Chi hội phụ nữ Ủy viên  

5 Nông Văn Lý Chi hội cựu chiến binh Ủy viên  

6 Phùng Văn Tiến Chi hội nông dân Ủy viên  

7 Nông Thị Xuyên Đại diện cử tri Ủy viên  

8 Phùng Văn Hoan Đại diện cử tri Ủy viên  

9 Phùng Văn dẩu Đại diện cử tri Ủy viên  

10 Lê Bật Hưng Đại diện cử tri Ủy viên  

11 Lương Đình Đặng Chuyên viên TTPVHCC Thư ký  

12 Hoàng Thị Vượng 
Nhân viên trường PTDTBT TH&THCS 

Liên Hội 
Ủy viên  

13 Nông Thị yêu 
Nhân viên trường PTDTBT TH&THCS 

Liên Hội 
Ủy viên  

XVIII Tổ bầu cử số 18     Thôn Bản Thượng   

1 Nông Văn Hậu BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Nông Văn Hội Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Hoàng Văn Hội Phó trưởng thôn Ủy viên  

4 Hoàng Thị Thương Chi hội phụ nữ Ủy viên  

5 Long Văn Quan Chi hội cựu chiến binh Ủy viên  

6 La Văn Điện  Chi hội nông dân Ủy viên  

7 Long Thị Xuân Y tế cộng đồng Ủy viên  

8 Hoàng Thị Xem Đại diện cử tri Ủy viên  

9 Phùng Thị Hiền Đại diện cử tri Ủy viên  

10 La văn Thắng Đại diện cử tri Ủy viên  

11 Triệu Văn Thủy Chuyên viên TTPVHCC Thư ký  

12 Vương Thị Vượng 
Nhân viên trường PTDTBT TH&THCS 

Liên Hội 
Ủy viên  

13 Lương Thị Mến 
Nhân viên trường PTDTBT TH&THCS 

Liên Hội 
Ủy viên  

XIX Tổ bầu cử số 19     Thôn Việt Yên   

1 Lương Văn Tương BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Liễu Thị Phương Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Liễu Văn Mười Phó trưởng thôn Ủy viên  

4 Liễu Văn Hùng Tổ trưởng tổ an ninh Ủy viên  

5 Bế Văn Hiệu Đại diện cử tri Ủy viên  

6 Liễu Văn Huân  Đại diện cử tri Ủy viên  

7 Bế mạnh Hùng Đại diện cử tri Ủy viên  

8 Nông Văn Phê Đại diện cử tri Ủy viên  

9 Hoàng Văn Cường Đại diện cử tri Ủy viên  

10 Lương Thị Diệp Đại diện cử tri Ủy viên  

11 Liễu Thị Huế Chuyên viên TTPVHCC Thư ký  

12 Triệu Thị Huyền Nhân viên trường TH&THCS Liên Hội Ủy viên  

13 Mai Thị Hòa 
Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS 

Liên Hội 
Ủy viên  

XX Tổ bầu cử số 20     Thôn Nà Me   

1 Hoàng Thị Tám BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Triệu Văn Đường Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Nông Văn Hơn Phó trưởng thôn Ủy viên  

4 Lương Thị Lý Chi hội phụ nữ Ủy viên  



5 Hoàng Văn Quang Chi hội cựu chiến binh Ủy viên  

6 Chu Thị Vân  Đoàn thanh niên Ủy viên  

7 Lương Văn Can Người uy tín Ủy viên  

8 Bế Văn Mùi Đại diện cử tri Ủy viên  

9 Liễu Văn Tài Đại diện cử tri Ủy viên  

10 Bế Thị Sự Đại diện cử tri Ủy viên  

11 Lý Thị Dung Công chức Phòng Văn hóa-Xã hội Thư ký  

12 Nông Văn Hóa Giáo viên trường TH&THCS Liên Hội Ủy viên  

13 Lương Văn Thuận Đại diện cử tri Ủy viên  

XXI Tổ bầu cử số 21     Thôn Còn Pù   

1 Hoàng Văn Hòa BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Hoàng Văn Thi Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Bế Văn Nghĩa Phó trưởng thôn Ủy viên  

4 Dịch Văn Cát Chi hội nông dân Ủy viên  

5 Lương Thị Nghi Chi hội phụ nữ Ủy viên  

6 Phùng Văn Nhật  Chi hội cựu chiến binh Ủy viên  

7 Lý Văn Thượng Đoàn thanh niên Ủy viên  

8 Hoàng Thị Tâm Hội phụ nữ Ủy viên  

9 Hoàng Văn Nhật Hội Cựu chiến binh Ủy viên  

10 Hà Thị Hạnh Hội phụ nữ Ủy viên  

11 Lương Thị Lành Nhân viên trường TH&THCS Trấn Ninh Ủy viên  

12 Lô Thị Thắm Nhân viên trường TH&THCS Trấn Ninh Ủy viên  

13 Nông Việt Dũng Chuyên viên VP HĐND và UBND xã Thư ký  

XXII Tổ bầu cử số 22     Thôn Khau Ngòa   

1 Trần Văn Quý BTCB, Trưởng thôn Tổ Trưởng  

2 Nông Thị Sinh Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Hoàng Thị Chiến Đại diện cử tri Ủy viên  

4 Hoàng Văn Hiến Tổ an ninh Ủy viên  

5 Triệu Văn Thanh Chi hội nông dân Ủy viên  

6 Lương Thị Lý  Giáo viên Ủy viên  

7 Trần Thị Quyên Giáo viên Ủy viên  

8 Hoàng  Văn Cương Nhân viên Bưu điện Ủy viên  

9 Bế Thị Thu Chi hội Nông dân Ủy viên  

10 Triệu Hồng Thó Người uy tín Ủy viên  

11 Hoàng Văn Học Tổ an ninh Ủy viên  

12 Lương Hoàng Phong Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội Thư ký  

13 Hoàng Văn Hợi Đại diện cử tri Ủy viên  

XXIII Tổ bầu cử số 23     Thôn Bản Hẻo   

1 Phùng Văn Tiến Trưởng Ban CTMT  Tổ Trưởng  

2 Hoàng Văn Bẩy Phó trưởng thôn Ủy viên  

3 Hoàng Văn Hùng Người uy tín Ủy viên  

4 Phùng văn Đinh Chi hội cựu chiến binh Ủy viên  

5 Trần Văn An Chi hội nông dân Ủy viên  

6 Triệu Thị Hải Chi hội phụ nữ Ủy viên  

7 
Hoàng Thị Thu 

Hường 
Đại diện cử tri Ủy viên  

8 Hoàng Thị Thảo Nhân viên trường Mầm non Trấn Ninh Ủy viên  

9 Hoàng Văn Hưng Đại diện cử tri Ủy viên  

10 Hoàng Văn Duy Đại diện cử tri Ủy viên  



11 Lương Thị Son Nhân viên Trường TH&THCS Trấn Ninh Ủy viên  

12 Hà Văn Thưởng Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND Ủy viên  

13 Hoàng Văn Minh Nhân viên Trường TH&THCS Trấn Ninh Thư ký  

XXIV Tổ bầu cử số 24     Thôn Phiêng Lầy   

1 Nông Văn Ninh BTCB, Trưởng thôn  Tổ Trưởng  

2 Chu Văn Sinh Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Nông Văn Phú Thôn đội trưởng Ủy viên  

4 Hoàng Thị Hiền Chi hội phụ nữ Ủy viên  

5 Bế Văn Việt Chi hội cựu chiến binh Ủy viên  

6 Phạm Thị Hải Đoàn thanh niên Ủy viên  

7 Nông Văn Hiếu Tổ trưởng tổ an ninh Ủy viên  

8 Âu Văn Páo Người uy tín Ủy viên  

9 Triệu Văn Thanh Đại diện cử tri Ủy viên  

10 Bế Văn Lâm Đại diện cử tri Ủy viên  

11 Hoàng Thị Nghiệp Giáo viên   Ủy viên  

12 Phùng Thị Bài Giáo viên   Thư ký  

13 Hà Thị Tâm Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND  Ủy viên  

XXV Tổ bầu cử số 25     Thôn Phù Huê   

1 Nông Văn Mạnh BTCB, Trưởng thôn  Tổ Trưởng  

2 Đàm Thị Mai Trưởng Ban CTMT Ủy viên  

3 Nông Văn Phú Thôn đội trưởng Ủy viên  

4 Nông Văn Trường Thôn đội trưởng Ủy viên  

5 Triệu Văn Thiết Chi hội cựu chiến binh Ủy viên  

6 Bế Văn Hảo Đoàn thanh niên Ủy viên  

7 Bế Văn Khai Tổ trưởng tổ an ninh Ủy viên  

8 Nông Hoàng Phương Người uy tín Ủy viên  

9 Hứa Thị Nguyên Chi hội phụ nữ Ủy viên  

10 Hứa Xuân Quí Hội viên hội nông dân Ủy viên  

11 Nông Thị Yến Nhân viên trường Mầm non Trấn Ninh Ủy viên  

12 Trần Thị Điệp Nhân viên trường Mầm non Trấn Ninh Ủy viên  

13 Nông Văn Hưởng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thư ký  

(Danh sách ấn định 325 người) 
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